PHỤ LỤC 1:

PHÂN TÍCH KINH TẾ HỘ Ở VÙNG CAO
	TT
	Nguồn thu nhập
	Hiện tại
	Sau khi thực hiện Đề án

	
	
	Năng suất quy ra lúa bình quân
	Thu nhập bình quân Hộ/năm
	Tỷ lệ %
	Năng suất quy ra lúa bình quân
	Thu nhập bình quân Hộ/năm
	Tỷ lệ %

	1
	Trồng trọt
	1,2 tấn/ha
	6.000.000
	68,2
	4 tấn/ha
	10.000.000
	62,5

	2
	Chăn nuôi
	
	1.000.000
	11,4
	
	2.000.000
	12,5

	3
	Từ vườn
	
	300.000
	3,4
	
	500.000
	3,1

	4
	Thu hái lâm sản ngoài gỗ
	
	1.500.000
	17,0
	
	1.500.000
	9,4

	5
	Nguồn thu khác
	
	
	
	
	
	

	6
	Hỗ trợ của Nhà nước
	
	
	
	
	500.000
	3,1

	7
	Bảo vệ rừng, Trồng rừng
	
	
	
	
	1.500.000
	9,4

	
	Tổng cộng
	
	8.800.000
	100
	
	16.000.000
	100

	Bình quân đầu người/năm
	
	1.760.000
	
	
	3.200.000
	


Điều kiện mỗi gia đình được giao 15 ha rừng bảo vệ và 1-2 ha đất nương rẫy cố định.

PHỤ LỤC 2:

KHUYẾN CÁO LOÀI CÂY TRỒNG TRÊN ĐẤT NƯƠNG RẪY
	TT
	Vùng
	Loài cây trồng

	1
	Vùng núi phía Bắc
	

	
	Trồng rừng phòng hộ
	Mỡ, Long não, Dẻ, Xoan, Lát, Chò chỉ, Sến, Giổi, Trám trắng, Chò nâu, De, Lim xanh, Tre, Vầu, Táu, Sau sau…

	
	Trồng rừng sản xuất
	Bạch đàn cao sản, Keo các loại, Lát mêxicô, Quế, Trầm gió, Tre bát độ, Luồng, Trám, Thông….

	
	Trồng cây công nghiệp
	Dâu tằm, Bông, Chè, Cao su, Cà phê…

	
	Trồng cây lương thực
	Lúa cao sản, Lạc cao sản, Cây thuốc, Gừng, Dong riềng, Ngô lai, Sắn, Ý dĩ…

	
	Trồng cây ăn quả
	Cam, Quýt, Bưởi, Na, Táo, Hồng, Lê, Xoài, Mơ, Mận, Đào, Mía…

	2
	Vùng Bắc Trung Bộ
	

	
	Trồng rừng phòng hộ
	Trầm gió, De, Lim xẹt, Dẻ trắng, Trám, Sến đất, Chò nâu, Giổi, Lát hoa, Kháo vàng…

	
	Trồng rừng sản xuất
	Xoan đào, Thông, Keo, Bạch đàn cao sản…



	
	Trồng cây công nghiệp
	Bông, Chè, Cốt khí, Thuốc lá, Gai…



	
	Trồng cây lương thực
	Lúa cao sản, Lạc cao sản, Vừng, Đậu…

	
	Trồng cây ăn quả
	Bưởi, Mít, Chuối, Đu Đủ… 

	3
	Vùng Nam Trung bộ và Tây Nguyên
	

	
	Trồng rừng phòng hộ
	Giổi, Sao đen, De hương, Trường, Xoan đào, Kháo vàng, Chò xót, Gội, Dẻ trắng, Cẩm liên, Ươi, Chiêu liêu, Dầu dồng, Dầu trà beng, Quế, Trám…

	
	Trồng rừng sản xuất
	Thông, Keo, Song mây, Muồng, Cốt khí…

	
	Trồng cây công nghiệp
	Ca cao, Cà phê, Hạt tiêu, Hạt điều, Cao su, Dâu tằm, Bông, Lanh, Song mây…

	
	Trồng cây lương thực
	Lúa cao sản, Sắn, Đậu, Lạc cao sản, Ngô lai, Kê…

	
	Trồng cây ăn quả
	Cam, Bơ, Sầu riêng, Chuối, Đu Đủ…


PHỤ LỤC 3:

KHÁI TOÁN NHU CẦU HỖ TRỢ VỀ KINH PHÍ VÀ LƯƠNG THỰC
Đơn vị tính: tỷ đồng

	TT
	Hạng mục


	Diện tích (ha)


	Nhân khẩu


	Các khoản kinh phí hỗ trợ
	Quản lý phí (10%)
	Tổng
	Hỗ trợ Lương thực (tấn)
	Nguồn đầu tư

	
	
	
	
	Trồng rừng
	Khuyến lâm
	Chi phí khảo sát
	Cơ sở hạ tầng, đưòng ranh cản lửa
	Cộng
	Trung ương
	Địa phương
	Chủ dự án
	Cộng QL
	
	
	

	1
	Trồng rừng sản xuất
	174.000
	217.500
	348
	34,8
	8,7
	69,6
	461,1
	3,2
	6,0
	36,9
	46,1
	507,2
	130.500
	Quyết định 147, 100 (hỗ trợ lương thực)

	2
	Trồng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng phòng hộ đầu nguồn
	240.000
	300.000
	1.440
	28,8
	 
	144
	1.612,8
	11,3
	21,0
	129,0
	161,3
	1.774,1
	180.000
	Quyết định 100

	3
	Chuyển đổi nương rẫy luân canh sang nương rẫy cố định
	46.000
	 
	 
	 
	 
	 
	230
	1,6
	3,0
	18,4
	23,0
	253,0
	 
	Quyết định 134

	4
	Hê thống tưới tiêu, khuyến nông nhằm nâng  cao năng xuất đối với các nương rẫy cố định; tuyền truyền, đào tạo 
	740.000
	 
	 
	 
	 
	 
	370
	2,6
	4,8
	29,6
	37,0
	407,0
	 
	Nghị định 56, các Quyết định 135,33 

	5
	Hỗ trợ quy hoạch, giao đất, giao rừng
	1.200.000
	 
	 
	 
	 
	 
	96
	0,7
	1,2
	7,7
	9,6
	105,6
	 
	 

	 
	Tộng cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.769,.9
	19,4
	36,0
	221,6
	277,0
	3.046,.9
	310.500
	 


20

